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BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN GV NĂM HỌC 2021 – 2022
Biểu số: 01
	
Stt

	
Họ và tên

	
Năm sinh
	
Dân tộc
	
Học vấn
	
Trình độ CM
	Biên chế
	Hợp đồng
Huyện
	Dạy lớp
	Bán trú


2      buổi/ngày
	Địa Điểm
	Ghi chú
(Ghi rõ lớp ghép)

	1
	Nguyễn Thị Thúy
	1988
	Kinh
	12/12
	ĐHSPMN
	Hợp đồng xác định thời hạn
	
	Mầm1

	Bán trú
	Trung tâm

	

	2
	H’ Êm Byă
	1992
	Ê Đê
	12/12
	ĐHSPMN
	Hợp đồng xác định thời hạn
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Thị Trà My
	1986
	Kinh
	12/12
	ĐHSPMN
	Biên Chế
	
	Chồi 1
	Bán trú
	Trung tâm
	

	4
	Trần Thị Huệ
	1993
	Kinh
	12/12
	ĐHSPMN
	Biên Chế
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Thị Hợp
	1987
	Kinh
	12/12
	ĐHSPMN
	Biên Chế
	
	
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Lá 1`

	
Bán trú

	Trung tâm
	

	6
	Hồ Thị Thùy Linh
	1989
	Kinh
	12/12
	ĐHSPMN
	Hợp đồng xác định thời hạn
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Thị Minh Huệ
	1975
	Kinh
	12/12
	ĐHSPMN
	Biên chế
	
	Lá2
	Bán trú
	Thôn Tân Bình
	Lớp ghép

	8
	Trần Thị Đình Hậu
	1992
	Kinh
	12/12
	ĐHSPMN
	Hợp đồng xác định thời hạn
	
	
	
	
	

	9
	Dương Thị Thường
	1982
	Tày
	12/12
	ĐHSPMN
	Biên Chế
	
	Lá 3
	Bán trú
	Thôn 7
	Lớp ghép

	10
	Lâm Thị Kiều Oanh
	1995
	Kinh
	12/12
	ĐHSPMN
	Hợp đồng xác định thời hạn
	
	
	
	
	

	11
	Nguyễn Thị Mỹ Duyên
	1991
	Kinh
	12/12
	ĐHSPMN
	Biên chế
	
	Lá 4
	Bán trú
	Thôn 9
	Lớp ghép

	12
	Trần Thị Thu Huệ
	1993
	Kinh
	12/12
	ĐHSPMN
	Biên Chế
	
	
	
	
	

	13
	Phạm Thị Mai
	1984
	Kinh
	12/12
	ĐHSPMN
	Hợp đồng xác định thời hạn
	
	Nghỉ sinh từ 10/7/2021


Tổng cộng: 13 giáo viên trong đó 07 biên chế và 6 hợp đồng xác định thời hạn. Tổng 6 lớp trong đó 6 lớp bán trú.
                                                                                           Nam Dong, ngày 27  tháng 8 năm 2021
                  NGƯỜI LẬP                                                                                           HIỆU TRƯỞNG
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BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2021 – 2022
Biểu số: 02

	
Stt

	Họ và tên
	Năm sinh
	Dân tộc
	Học vấn
	Trình độ CM
	Chức vụ đảm nhiệm
	Biên chế
	Hợp đồng
Huyện
	Hợp đồng
68
	Hợp đồng
trường
	Hợp đồng xác định

	01
	Hoàng Thị Minh Châu
	1992
	Kinh
	12/12
	Cử nhân điều dưỡng
	Y tế 
	
	
	
	
	x

	02
	Lê Văn Bảy
	1973
	Kinh
	12/12
	Chưa qua ĐT
	Bảo vệ
	
	
	
	x
	

	03
	Bùi Quốc Lập
	1975
	Kinh
	9/12
	Chưa qua ĐT
	Bảo vệ
	
	
	x
	
	


Tổng số: 03 nhân viên trong đó 01 hợp đồng 68, 01 hợp đồng Trường, 1 hợp đồng xác định.

                                                                                                                    Nam Dong, ngày 27 tháng 8 năm 2021
                  NGƯỜI LẬP                                                                                               HIỆU TRƯỞNG





              Phạm Thị Huyền













